
STT Họ và tên Tên cơ sở/ Loại hình Địa chỉ hành nghề
Chuyên

 môn
Ghi chú

1 Võ Thị Kiêm Khoa NT Hiệp Hằng 64, Tổ 13, KP3, P. An Bình DS ĐH

2 Phan Thị Mỹ NT Phước Bình 22, KP10,  phưòng An Bình  DS ĐH

3 Nguyễn Tuyết Trân NT Trương Bình Phương A27, tổ 8B, KP 5, P An Bình DSĐH

4 Đinh Thị Thúy Hà NT Xuân Thương Phát 20/C3, Tổ 10, KP 11, P An Bình DS ĐH

5 Trần Ngọc Đan Tuyền NT Bích Tuyền 146/2 KP1 An Bình DSĐH

6 Đỗ Thị Châm NT Hùng Phương 84 kp4, p. An Hòa DSĐH

7 Lê Thị Hồng Quí NT Vinh Tâm Phúc 704 Ngô Quyền. Kp4, p. An Hòa DSĐH

8 Trần Thi Quỳnh CSBLTDL, TCT Hùng Quỳnh 295 tổ 7, kp1, p. An Hòa DSTH

9
Nguyễn Xuân

Thủy
CSBLTDL, TCT Thủy Trà 711A Nguyễn Thiện Thuật, kp1, An Hòa DSTH

10 Trần Kim Phụng NT Nguyễn Vinh A8, KP3, Trần Quốc Toản, P Bình Đa  DS CK1

11 Nguyễn Thị Thanh Thủy NT Tuấn Nghĩa 318, KP3, P. Bình Đa DSĐH

12 Trần Thị Mỹ  NT Minh Quý  41, tổ 17A,  KP2, Bình Đa  DS ĐH

13 Nguyễn Văn Hoàng NT Quyên Hoàng 11, KP 2, P Bình Đa DSĐH

14 Phạm Toàn Quyền NT Song Đức 41, Vũ Hồng Phô, Kp2, P. Bình Đa DSĐH

15 Nguyễn Tấn Phúc NT Lương Bích Thảo K2/55, Bùi Hữu Nghĩa, Kp2, P. Bửu Hòa DSĐH
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16 Ngô Thị Xuân Quỳnh NT Thái Hiền Phát K4/206, Bùi Hữu Nghĩa, P. Bửu Hòa DSĐH

17 Hoàng Văn Hiệu NT Trang Liên Minh 8, Nguyễn Thị Tồn, KP2, P Bửu Hòa DSĐH

18 Trịnh Thị Thu Cúc CSBLTDL, TCT Dương Minh K1/101A Tân Bình, KP2,  Bửu Hòa DSTH

19 Lê Thị Thắm
CSBLTDL, TCT Dương 

Thắm
T27 Nguyễn Thị Tồn, kp2, Bửu Hòa DSTH

20 Bùi Văn Thôi NT Bảo Anh Khang E19, KP 1, P Bửu Long DSĐH

21 Nguyễn Thị Thanh Hưng NT Thanh Hưng
2/6A. tổ 17, KP3, Huỳnh Văn Nghệ KP3 Bửu 

Long
DS ĐH

22 Nguyễn Thị Thanh Thúy CSBLTDL, TCT 8/10B, KP3, Bửu Long  DS TH

23 Trần Thị Thanh Thảo CSBLTDL, TCT Thảo Linh 27/1, KP1, Bửu Long DSTH

24 Trần Ngọc Kim CSBLTDL, TCT Bảo Vi 682, KP1, Bửu Long DS TH

25 Trần Thị Mỹ NT Cao Nguyên Phúc 17/1 Đỗ Văn Thi, kp Nhất Hòa, p. Hiệp Hòa DSĐH

26 Trần Như Ngọc NT 236 Tổ 2, kp Nhất Hòa, p Hiệp Hòa DSĐH

27 Phạm Thị Thanh Xuân
CSBLTDL, TCT Xuân An 

nhiên
85 Đặng Văn Trơn, kp Tam Hòa, p Hiệp Hòa DSCĐ

28 Nguyễn Huỳnh Hạnh Thảo
CSBLTDL, TCT Thảo 

Nguyên
471B/a2 kp Nhị Hòa, Hiệp Hòa  DSTH

29 Bùi Thị Hoa NT Tân An 1/1 Tân Hóa Hóa an  DSĐH

30 Vương Nguyễn Huyền Trang NT Tây Minh Chiến
126, Hoàng Minh Chánh, Kp An Hòa, Phường 

Hóa An
 DSĐH

31 Lê Thị  Ly NT Long Châu Kiệt 113 tổ 19, kp An Hòa,p. Hóa An  DSĐH
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32 Mã Thanh Trang NT Minh Khánh  14/2B Bình Hóa Hoá An  DSĐH

33 Nguyễn Hữu Thời NT Huỳnh Trâm Anh 122/30A, kp Tân Hóa, p. Hóa An  DSĐH

34 Lê Thùy Trinh NT Phượng Loan  247 CMT8, P Hòa Bình  DSĐH

35 Lê Văn Phi  NT Phan Chu Trinh 67 Phan Chu Trinh, P Hòa Bình  DS ĐH

36 Lê Hoàng Khâm NT Ngọc Bá Việt 137, CMT8, KP 3, P Hòa Bình DSĐH

37 Đoàn Quốc Tuấn NT Tiến Dung 227 CMT8, kp4, p Hòa Bình DSĐH

38 Phạm Thị Diễm Châu NT Châu Quang  12/72 KP11 Hố Nai DS ĐH

39 Nguyễn Thị Cừa NT Thuận Trâm 2/71B, KP11, NAQ, Hố Nai DS ĐH

40
Nguyễn Viết Khải thay 

Nguyễn Hoàng Hải
NT Tuệ Nguyên 540/51, Kp 5, P Hố Nai DSĐH

41 Hoàng Thu Trang CSBLTDL, TCT 10/68, KP10, P. Hố Nai DSTH

42 Tô Thành Nhân NT Như Long 849C, Tổ 14, Kp5A, P. Long Bình DSĐH

43 Nguyễn Bạch Hường NT Long Bình 4 42B, Bùi Văn Hòa, Tổ 5, KP 6, P Long Bình DS ĐH

44 Vũ Văn Nghị NT Nghĩa Hưng D379, tổ 8, KP4, Long Bình DSĐH

45 Nguyễn Thị Cúc NT Phước Thiện 173/4. tổ 23, KP8, Long Bình DS ĐH

46 Hồ Duy Hùng CSBLTDL, TCT Hồng Lệ 222, Tổ 2, KP 5A, P. Long Bình DSTH

47 Nguyễn Thu Hằng CSBLTDL, TCT Hòa Liên D3, đường Yết Kiêu, KP 2, P Long Bình DSTH
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48 Đặng Bá Châu CSBLTDL, TCT Ánh Châu 880A, tổ 4, KP8A, Long Bình DSTH

49 Nguyễn Thị Thế Sương 
CSBLTDL, TCT Sơn Ngọc 

Minh
62D32, tổ 3A, KP3, Long Bình DSTH

50 Nguyễn Thị Tỷ NT Nam Long  1/2 HV  KP1 P Long Bình Tân DS ĐH

51 Ma Kim Oanh NT Hồng Ngát
46/11, Nguyễn Văn Tỏ, KP Long Điềm, P. Long 

Bình Tân
DS ĐH

52 Nguyễn Tất Cường NT Xuân Hoài 3/4, KP Long Điềm, Long Bình Tân DS ĐH

53 Trần Oanh Nhã NT Tiến Đạt 523/182, QL1, tổ 10, KP2, Long Bình Tân DSĐH

54 Hà Thị Thơ CSBLTDL, TCT Nghĩa Quân 268/HF, KP 1, P Long Bình Tân DSTH

55 Đỗ Thị Thu Thủy
CSBLTDL, TCT Tâm Phúc 

Phát
251, KP Thái Hòa, P Long Bình Tân DSTH

56 Vũ Thị Hòa
CSBLTDL, TCT An Tâm 

Phát
02, Kp Bình Dương, P Long Bình Tân DSTH

57 Nguyễn Thị Phượng CSBLTDL, TCT Lệ Phượng 7, tổ 33, KP3, Long Bình Tân DSTH

58 Trần Thị Ngọc Hoàn NT Phúc Tâm Khang 657B, Đinh Quang Ân. P. Tân DSĐH

59 Nguyễn Thị Huuỳnh Thảo NT Phan Thu Điền 2, tổ 19, KP Tân Mai, P. Phước Tân DSĐH

60 Phan Thị Tường Vy NT Lâm Tùng 29 tổ 9, kp Tân Mai, p. Phước tân DSĐH

61 Hà Thị Nhài CSBLTDL, TCT Ngọc Nhung 1566A1 tổ 26, kp Vườn Dừa, p. Phước Tân DSTH

62 Nguyễn Thị Thu hiền CSBLTDL, TCT Thảo Hiền 1423/146 Bùi Văn Hòa, kp Vườn Dừa, Phước Tân DSTH

63 Hồ Thị phương CSBLTDL, TCT Hoàn Duyên 79 Võ Nguyên Giáp, kp Vườn dừa, Phước tân DSTH
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64
Nguyễn Thị Thanh

 Trâm
CSBLTDL, TCT Ngọc Phong 925 tổ 18 kp Vườn Dừa, Phước Tân DSCĐ

65 Trần Thị Thùy Trang NT Giang San 148 PĐP, P Quang Vinh  DS ĐH

66 Lê Mai Thảo NT Trung Phúc Nhi 53, Phan Đình Phùng, Kp1, P. Quang Vinh  DS ĐH

67 Phạm Thị Hải An CSDL Hải An B2, KP 4, P Quang Vinh DS TH

68 Nguyễn Thị Thanh Trúc  NT Minh Thanh  138B CMT8 Quyết Thắng  DS ĐH

69 Nguyễn Phúc Thịnh NT Nguyễn Du 212 (170 cũ), CMT8, KP 4, P Quyết Thắng DSĐH

70 Đặng Phương Hồng NT Khánh Hưng 1 178-180, CMT8, Quyết Thắng  DS ĐH

71 Lê Thị Khánh Linh NT Pharmacity 501 315 Đường 30/4, kp4, p. quyết Thắng  DS ĐH

72 Nguyễn Thị Thúy Loan  NT Thanh Tùng  53/22, KP1, Tam Hiệp  DS ĐH

73 Châu Thị Ảnh NT Lê Khôi 51/22,KP1, PVT, Tam Hiệp  DS ĐH

74 Hà Thị Đầm NT Tuyết Minh Minh 196/20, Phạm VănThuận, Kp 2, P Tam Hiệp DSĐH

75 Vũ Thư Trúc CSBLTDL, TCT Nam Anh 40, Lý Văn Sâm, Kp 6, P Tam hiệp DS TH

76 Nguyễn Thị Hường CSBLTDL, TCT Hải Đường 13/1 kp6, p. Tam Hiệp DS TH

77 Tạ Thị Việt Hà NT Phúc Đức Bùi Thái 160, Hồ Văn Leo, KP1, Tam Hòa DS ĐH

78 Đỗ Thị Ngọc Yến NT Trinh Ngọc 78/16B, KP 1, P Tam Hòa DSĐH

79 Chu Thị Ngọc Hà NT Dũng Nhân 166, Hồ Văn Leo, KP 2, P Tam Hòa DSĐH
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80 Trần Thị Thanh Xuân
NT 

Xuân Minh Thư
 57/12, Phạm Văn Thuận, KP1, Tam Hòa DS ĐH

81 Bùi Thị Mai NT 770 224K, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước DS ĐH

82 Nguyễn Thanh Thương NT Lâm Lâm Tổ 6, Kp Thiên Bình, P. Tam Phước DS ĐH

83 Phạm Thanh Vinh NT ViTa 6, đường 1, Kp Long Đức, P. tam Phước DS ĐH

84 Hoàng Thị Thu NT Vĩnh Thi
32/AF tổ 29, kp Long Đức 1, Tam Phước.

ngã 3 DC
DSĐH

85 Hà Hữu An CSBLTDL, TCT 32, tổ 4, ấp Long Đức 3, Tam Phước DSTH

86 Hồ Thị Thanh Hằng
CSBLTDL, TCT Phúc bảo 

Thiên
68 KDC Long Dức 3, kp Long Dức 3, Tam Phước DSTH

87 Nguyễn Thị Thủy CSBLTDL, TCT Mai Diệp 730 tổ 11, kp Long Đức 3, p. Tam Phước DSTH

88 Lê Thị Toàn CSBLTDL, TCT Minh Toàn Tổ 12, KP Long Đức 3, P. Tam Phước DSTH

89 Phạm Thị Linh
CSBLTDL, TCT Giang 

Trường
Khu 80, Tổ 1, Khu Long Đức 1, P. Tam Phước DSTH

90 Dương Thị Hằng NT Dương Hằng 451/4, KP10, Tân Biên DSĐH

91 Phan Thị Cẩm Nhung NT Kim Đơn 134C/124, KP 7, P Tân Biên DSĐH

92 Phạm Thị Tâm NT Xuân Tiến 134/83, KP 7, P. Tân Biên DSĐH

93 Nguyễn Thị Giang
CSBLTDL, TCT Quốc Tú 

Anh
Tổ 2, Kp7, P. Tân Biên DSTH

94 Nguyễn Thị Hằng Bông CSBLTDL, TCT Minh Sen 63, KP 7, P Tân Biên DSTH

95 Lê Thanh Hải NT Hiền Nhung 1585, P. Tân Hạnh DS ĐH
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96 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NT Lê Tuân 181 Phạm Văn Diêu, kp3, p. Tân Hạnh DSĐH

97 Nguyễn Thị Thanh Hồng NT Hải Đường D3B, KP4, Tân Hiệp  DS ĐH

98 Nguyễn Thị Thanh Xoan NT Phùng Anh F10, tổ 8, KP 4, P Tân Hiệp DSĐH

99 Lê Phước Thành Nhân NT Thảo Quân tổ 14, KP 5, P Tân Hiệp DSĐH

100 Mai Thị Giáp NT Nam Thanh 805/13 NAQ, tổ 12, kp11, p. Tân Hiệp DSĐH

101 Trần Thị Mỹ Tâm CSBLTDL, TCT 103E, tổ 6, KP 3, P Tân Hiệp DSTH

102 Bùi Hồng Ân
CSBLTDL, TCT Việt Kim 

Long 
7/11, Lê Quý Đôn, KP3, Tân Hiệp DSTH

103 Đặng Mỹ Lệ NT Trí Hoàng 28/15, KP8, Tân Hòa DSĐH

104 Nguyễn Hoàng Ngọc Thụy NT Phương Thụy 185, QL 1, KP 6, P Tân Hòa DSĐH

105 Phạm Thị Bích Trâm NT Khôi Vũ 10/3B, KP11, Tân Hòa DS ĐH

106 Trần Thạch Minh Khoa NT Hằng Minh 47, KPaA, P. Tân Hòa DSĐH

107 Lê Thị Kim Hiền
CSBLTDL, TCT Kim Long 

Phụng
55/4, KP 1, P Tân Hòa DSTH

108 Đinh Thị Xuân Khuyên CSBLTDL, TCT Xuân An 346/69, KP 1, P Tân Hòa DSTH

109 Nguyễn Thị Cẩm Thúy NT Anh Trang 50/248, KP1, PVT, Tân Mai  DS ĐH

110 Lê Song Yến Thảo NT Diệu Trang 1011, PVT, KP3, Tân Mai DSĐH

111 Phạm Quốc Khánh NT Thiện Long 377, Đồng Khởi, KP1, Tân Mai DSĐH
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112 Hoàng Thị Thu Hoài Nhà thuốc Ngọc Tuyết Nga 93/464B, KP4, Tân Mai  DS ĐH

113 Vũ Anh NT 828 70/347, Kp4, P. Tân Mai DSĐH

114 Đinh Thị Thu Cúc NT Mai Ka  95/ 471, PVT, KP4,Tân Mai  DS ĐH

115 Nguyễn Duy Phong NT Đức Long 2 93/76C, KP8, ĐK Tân Phong DS ĐH

116 Nguyễn Hữu Trí NT  Bình Sơn 02, khu QHNƠ, NAQ, KP 7, Tân Phong DS ĐH

117 Nguyễn Hồng Hà NT Bùi Doãn Phong  57A Đồng Khởi, KP 9,  Tân Phong DS ĐH

118 Lê Văn Thọ NT Y Bình 53/56A, Tổ 9B, KP 2, P Tân Phong DSĐH

119 Nguyễn Thị Lệ Hồng NT Trang Trâm Tổ 34, Kp7, P. Tân Phong DSĐH

120 Nông Văn Sĩ NT Minh Sĩ 91/26, KP 3, P Tân Phong DSĐH

121 Phan Thanh Tuấn NT Đại lộc  03, KP7,NAQ, Tân Phong DS ĐH

122 Võ Thị Thanh Giang CSBLTDL, TCT Minh Đại 13, Lô B5, Kp 11, P Tân Phong DSTH

123 Trần Thị Thu NT Thu Trần 61B, Nguyễn Văn Tiên, KP11, P Tân Phong DSĐH

124 Nguyễn Đình Thanh NT Mai Sơn 44 NAQ Tân Tiến DS ĐH

125 Nguyễn Thị Ngọc Phương NT Hữu Nghị 22, Nguyễn Ái Quốc, KP 6, P Tân Tiến DSĐH

126 Tăng Kim Đoan NT Tân Vân  A2/103B Bùi Hữu Nghĩa,Tân Vạn DS ĐH

127 Nguyễn Thị Hà Vi
NT 

An Phúc Khang
A4/445D, KP 4, P TânVạn DSĐH
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128 Mai Thị Thanh Nga CSBLTDL, TCT Mi Nga A1/229, Bùi Hữa Nghĩa, KP 1, P Tân Vạn DSTH

129 Trần Thị Thu CSBLTDL, TCT 148 A1/157A kp1, Tân Vạn DSTH

130 Trần Hữu Trung CSBLTDL, TCT  51 NHV, P Thanh Bình LY

131 Nguyễn Văn Tân CSBLTDL, TCT 10 Lý Thường Kiệt, P Thanh Bình LY

132 Đỗ Lan Phương NT  Huy Nhi 67, đường D12, KP7, P. Thống Nhất DS ĐH

133 Hồ Thị Ngọc Thảo NT Trang Linh 56,KP2, P. Thống Nhất DSĐH

134 Phạm Tường Hiệp CSDL Hương Vy 166, tổ 2, Kp 4, P Thống Nhất DS TH

135 Lê Thụy Tuyết Minh
CSBLTDL, TCT  Danh Tân 

Tiến
27, KP6, P. Thống Nhất DS TH

136 Nguyễn Út yên NT Thiện Lộc 3/13, Kp 5, P Trảng Dài DSĐH

137 Ngô Quang Hưng NT Minh Huyền 384, Bùi Trọng Nghĩa, tổ 5, Kp 3, P Trảng Dài DSĐH

138 Nguyễn Trung Phương NT Hiệp Hòa 9/11D, KP2, P Trảng Dài DSĐH

139 Lê Thị Ngọc Mai NT Phước Tâm An 279, tổ 26A, KP4, Trảng Dài DSĐH

140 Nguyễn Bá Linh NT Quang Huân Tổ 5, Kp4B, P. Trảng Dài DSĐH

141 Bùi Thị Quyên Quyên NT Nguyễn Khánh Ngân 04, Đồng Khởi, KO3, Trảng Dài DSĐH

142 Lê Thị Ngọc Nhung NT Nam An Khang 20, KP12, P. Trảng Dài DSĐH

143 Ninh Thị Hương Nhung
CSBLTDL, TCT Hương 

Nhung 
  15C/10, KP3, Trảng Dài DS TH
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144 Hoàng Thị Xoan CSBLTDL, TCT Tấn Xoan Tổ 38, KP4B, P Trảng Dài DS TH

145 Nguyễn Thị Mây
CSBLTDL, TCT Nam Hải 

Phát
39, tổ 39, KP4C, P Trảng Dài DS TH

146 Mai Thị Nguyệt CSBLTDL, TCT Huyền thông 79A Nguyễn VĂn Tiên, tổ 10, kp3, Trảng Dài DSTH

147 Võ Thị Ngọc Ánh NT Ngọc Ánh  288A1 30/4 Trung Dũng  DS ĐH

148 Phan Thị Ngọc Trinh NT Ánh Tuyết  244, Phan Đình Phùng, KP5, Trung Dũng  DS ĐH

149 Lê Thị tuyết Dung CSBLTDL, TCT Nghĩa Nhân F12 kp6, p. Trung Dũng (phía sau Tượng đài) DSTH

150 Đặng Tuấn Anh NT Tuấn Anh Phi Trường 18888/8, Kp6, P. Trung Dũng  DS ĐH
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